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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	TỔNG SỐ (A+B)
	 
	   44,169,036 
	    9,148,683 
	 

	A
	TỔNG NS HUYỆN GIAO CHỈ TIÊU
(A.1+A.2+A.3+A.4)
	 
	   24,751,718 
	    9,148,683 
	 

	A.1
	NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG 
	 
	     1,477,107 
	       590,799 
	 

	I
	Các dự án chuyển tiếp từ 2020 sang 2021
	 
	        722,927 
	       146,324 
	 

	 
	Công trình Trụ sở - Văn hóa
	 
	        121,248 
	         59,312 
	 

	1
	Kho lưu trữ UBND huyện Long Thành
	 3426/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 
	           27,231 
	           5,892 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Trụ sở UBND xã Phước Bình
	 6449/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 
	           44,364 
	         44,364 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	3
	Trụ sở UBND xã An Phước
	 3782/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 
	           49,653 
	           9,056 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	 
	Công trình giao thông 
	 
	        601,679 
	         87,012 
	 

	1
	Nâng cấp Hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Long Thành (Bố trí CP BTGPMB, CP tư vấn và chi phí khác)
	 992/QĐ-UBND ngày 16/4/2007 
	        314,732 
	         65,304 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Nâng cấp đường liên xã An Phước - Tam An
	 3813/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 
	           22,000 
	           5,450 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	3
	Đường Nguyễn Văn Cừ, thị trấn Long Thành.
	 3811/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 
	        244,000 
	           6,678 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	4
	Đường vào cụm công nghiệp Long Phước 1
	 3812/QĐ-UBND ngày 31/10/2020 
	           20,947 
	           9,580 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	II
	Các dự án khởi công mới 2021-2025
	 
	        754,180 
	       444,475 
	 

	 
	Công trình hạ tầng, giao thông 
	 
	        273,567 
	       114,150 
	 

	1
	Khu tái định cư khu Phước Thuận thị trấn Long Thành
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Công viên Phước Hải, thị trấn Long Thành 
	 5301/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 
	             5,471 
	                5,197 
	 UBND xã Long Thành 

	3
	Đường Chu Văn An ra Phạm Văn Đồng và đoạn từ TTVH.TT huyện ra hẻm 224 xã An Phước.
	 
	           85,000 
	                1,000 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	4
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh (Đoạn từ Võ Thị Sáu đến Vũ Hồng Phô) thị trấn Long Thành.
	 
	        105,558 
	              36,796 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	5
	Nâng cấp đường liên ấp 1 - 3 xã Phước Bình
	 
	           40,586 
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	6
	Đường vào khu Logistics xã Tân Hiệp
	 4299/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 
	           28,583 
	              28,583 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	7
	Hệ thống chiếu sáng (đoạn cuối đường Tân Hiệp) xã Tân Hiệp
	 2907/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 
	             5,413 
	                4,920 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	8
	Nâng cấp mở rộng đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A) huyện Long Thành
	 512/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 
	 
	         24,840 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	9
	Cải tạo, sửa chữa Hẻm 134 đường ĐT. Chất thải rắn (đường Lôi Hổ)
	 
	 
	           6,000 
	 UBND xã An Phước 

	10
	Cải tạo, sửa chữa Hẻm 165 ấp 3, xã An Phước
	 
	 
	           4,000 
	 UBND xã An Phước 

	11
	Hẻm 2396 Quốc lộ 51, xã Long Phước
	 5300/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 
	             2,956 
	                2,814 
	 UBND xã Long Phước 

	 
	Công trình Văn hóa - Trụ sở
	 
	           23,429 
	         21,187 
	 

	1
	Sửa chữa Trụ sở Huyện ủy Long Thành
	 6500/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 
	             9,444 
	                8,994 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Trung tâm Dịch vụ công ích huyện Long Thành
	 2398/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 
	             1,661 
	                1,522 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	3
	Cải tạo sửa chữa Ban bảo vệ sức khỏe
	 
	             1,500 
	                       -   
	 

	4
	Nhà Văn hóa ấp 3 xã Bàu Cạn
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Long Phước 

	5
	Xây dựng nhà văn hoá ấp 3 xã Tam An
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã An Phước 

	6
	Xây dựng nhà văn hoá ấp 4 xã Tam An
	 
	             2,600 
	                2,600 
	 UBND xã An Phước 

	7
	Cải tạo trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Thành
	 
	             4,367 
	                4,367 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	8
	Trụ Sở Công An xã Lộc An
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	9
	Cải tạo, Sửa chữa các nhà VH ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 7  xã Phước Bình 
	 7834/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 
	                993 
	                   993 
	 UBND xã Phước Thái 

	10
	Sửa chữa các nhà văn hoá ấp Bưng Cơ, ấp Thanh bình, ấp Hàng Gòn, ấp Bình Lâm xã Lộc An
	 9695/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 
	             1,047 
	                   937 
	 UBND xã Long Thành 

	11
	Sửa chữa các nhà Văn hóa ấp trên địa bàn xã Bình An
	 
	 
	                       -   
	 UBND xã Bình An 

	12
	Sửa chữa nhà VH ấp 1, ấp Cẩm Đường, ấp Suối Quýt, xã Cẩm Đường.
	 8508/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 
	                950 
	                   950 
	 UBND xã Xuân Đường 

	13
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hoá Khu trên địa bàn Thị trấn Long Thành
	 2120/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 
	                867 
	                   824 
	 UBND xã Long Thành 

	14
	Nâng cấp, sửa chữa các nhà Văn hoá ấp xã Long An
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Long Thành 

	 
	Công trình giáo dục
	 
	        457,184 
	       309,138 
	 

	1
	Trường Mẫu giáo An Phước 
	 9889/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 
	           44,889 
	              44,889 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Trường Tiểu học Bình An (điểm Sa Cá)
	 2778/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 
	           11,072 
	              11,072 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	3
	Trường THCS Long Phước 2
	 
	           78,000 
	                   500 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	4
	Trường Tiểu học Tập Phước, xã Long Phước 
	 
	           28,000 
	                   500 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	5
	Trường Tiểu học Thái Thiện
	 4001/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 
	           94,835 
	              94,835 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	6
	Trường Tiểu học Tam Thiện 
	 6475/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 
	           85,756 
	              73,139 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	7
	Trường THCS Long Đức (GĐ2)
	 7947/QĐ-UBND ngày  04/12/2020 
	           37,727 
	              37,727 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	8
	Trường Mầm non Long Đức (GĐ3)
	 8394/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 
	           14,803 
	              14,803 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	9
	Trường Mầm non Bình An (ấp Sa Cá)
(Xây dựng 03 phòng học+bếp ăn)
	 8558/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 
	             9,323 
	                9,323 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	10
	Trường Tiểu học Phước Thái (giai đoạn 2)
	 
	           27,579 
	                   150 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	11
	Trường Trung học cơ sở An Phước (mở rộng)
	 5762/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 
	           25,200 
	              22,200 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	A.2
	NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	 
	        513,296 
	       348,270 
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	        136,742 
	         43,944 
	 

	 
	Công trình giáo dục
	 
	        136,742 
	         43,944 
	 

	1
	Trường THCS Phước Thái
	 3806/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 
	           78,000 
	              28,799 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Trường TH Tam An (GĐ2)
	 3180/QĐ-UBND ngày 20/10/2019 
	           29,049 
	              11,660 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	3
	Trường THCS Tam An (gđ2) (XD khối hiệu bộ, khối đa năng, các công trình phụ trợ)
	 3120/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 
	           29,693 
	                3,485 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công trình khởi công mới
	 
	        376,554 
	       304,326 
	 

	1
	Trường Tiểu học Bình An (điểm Sa Cá)
	 2778/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Trường Tiểu học Tân Hiệp (gđ3)
	 2629/QĐ-UBND ngày 02/03/2021 
	           31,613 
	              23,193 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	 
	Công trình thực hiện sau năm 2021
	 
	 
	                       -   
	 

	1
	Trường Mẫu giáo Cẩm Đường (mở rộng)
	 5763/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 
	           67,477 
	              28,462 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Trường Tiểu học Tam Thiện 
	 6475/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 
	           85,756 
	                1,360 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	3
	Trường TH Long Thành B
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	4
	Trường Mầm non Cầu Xéo, Thị trấn Long Thành 
	 
	           30,000 
	                   100 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	5
	Trường Mầm non Phước Thái (Xây mới)
	 
	           33,888 
	                   100 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	6
	Trường Trung học cơ sở Tân Thành, xã Bàu Cạn
	 6455/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 
	        119,820 
	            119,820 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	7
	Trường Mầm non Tân Thành, xã Bàu Cạn
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	8
	Nâng cấp mở rộng đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A) huyện Long Thành
	 512/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 
	 
	       109,657 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	9
	Trường Mầm non Thái Hiệp Thành
	 5764/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 
	                   -   
	                8,000 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	10
	Trường Mầm non Hoa Mai (giai đoạn 2)
	 2777/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 
	                   -   
	                5,730 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	11
	Sửa chữa các trường học trên địa bàn huyện Long Thành năm 2023
	 10014
30/11/2023 
	             8,000 
	                7,904 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	A.3
	DỰ KIẾN NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, KHAI THÁC ĐẤT LỢI THẾ VÀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	 
	   22,340,096 
	    8,049,445 
	 

	A3.1
	Dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2021-2025
	 
	     1,992,194 
	    1,117,804 
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	        671,192 
	       551,023 
	 

	a1
	Công trình giáo dục
	                               -   
	        206,250 
	       106,496 
	 

	1
	Trường MN Phước Bình
	 3351/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 
	           58,984 
	              34,698 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Trường TH Phước Bình
	 3350/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 
	           71,161 
	              38,727 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	3
	Trường MN Tam An (06 phòng học, bếp ăn, hiệu bộ, sân đường tường rào)
	 3776/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 
	           30,041 
	              13,135 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	4
	Trường THCS Bình Sơn
	 3909/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 
	           46,064 
	              19,936 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	a2
	Công trình Trụ sở - Văn hóa
	 
	           84,249 
	         28,323 
	 

	1
	Trụ sở Công An huyện Long Thành
	 3805/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 
	           54,015 
	              18,483 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Kho lưu trữ UBND huyện Long Thành
	 3426/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	3
	Trụ sở UBND xã Phước Thái
	 3720/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 
	           30,234 
	                9,840 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	a.3
	Công trình giao thông
	 
	        252,000 
	       298,951 
	 

	1
	Đường Nguyễn Văn Cừ, thị trấn Long Thành.
	 3811/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 
	        244,000 
	            157,601 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Nâng cấp Hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Long Thành (Bố trí CP BTGPMB, CP tư vấn và chi phí khác)
	 992/QĐ-UBND ngày 16/4/2007 
	                   -   
	            133,350 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	3
	Đường vào Trường Tiểu học Tam Thiện và hệ thống thoát nước
	 
	             8,000 
	                8,000 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	a.4
	Nguồn vốn dự phòng bố trí các công trình khởi công mới khi thực hiện đủ thủ tục theo quy định trong năm 2021
	 
	        128,693 
	       117,253 
	 

	 
	Công trình giao thông, Quy hoạch
	 
	           24,828 
	         24,508 
	 

	1
	Đường song hành Quốc lộ 51 
	 7509/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 
	             7,853 
	                7,533 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Đường vào khu Logistics xã Tân Hiệp
	 4299/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	3
	Nâng cấp đường vào cầu Ruby
	 7510
23/6/2021 
	             1,508 
	                1,508 
	 UBND xã An Phước 

	4
	Hệ thống chiếu sáng xã Phước Bình (Đoạn từ nhà VH ấp 6 đến khu dân tộc Chơro)
	 124/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 
	             1,789 
	                1,789 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	5
	Đường dây hạ thế sau trạm biến áp khu dân tộc Stiêng xã Tân hiệp
	 125/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 
	                699 
	                   699 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	6
	Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường Bàu Cạn (đoạn từ cầu Bản cù đến hồ Cầu mới)
	 123/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 
	             7,339 
	                7,339 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	7
	Phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Tái định cư tại xã Long Phước, huyện Long Thành.
	 2050/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 
	             1,209 
	                1,209 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	8
	QH Chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Tái định cư xã Long Đức
	 2050/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 
	                988 
	                   988 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	9
	Quy hoạch chung xây dựng xã An Phước, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030,
	 1407/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 
	                421 
	                   421 
	 UBND xã An Phước 

	10
	Quy hoạch chung xây dựng xã Lộc An, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030,
	 395/QĐ-UBND ngày 17/2/2020 
	                385 
	                   385 
	 UBND xã Long Thành 

	11
	Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Sơn, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030,
	 6582/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 
	                432 
	                   432 
	 UBND xã Long Thành 

	12
	Quy hoạch chung xây dựng xã Long Phước, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030,
	 585/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 
	                424 
	                   424 
	 UBND xã Long Phước 

	13
	Quy hoạch chung xây dựng xã Bình An, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030,
	 393/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 
	                330 
	                   330 
	 UBND xã Bình An 

	14
	Quy hoạch chung xây dựng xã Cẩm Đường, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030,
	 707/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 
	                310 
	                   310 
	 UBND xã Xuân Đường 

	15
	Quy hoạch chung xây dựng xã Bàu Cạn, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030,
	 705/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 
	                387 
	                   387 
	 UBND xã Long Phước 

	16
	Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Hiệp, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030,
	 708/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 
	                372 
	                   372 
	 UBND xã Phước Thái 

	17
	Quy hoạch chung xây dựng xã Phước Bình, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030,
	 706/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 
	                382 
	                   382 
	 UBND xã Phước Thái 

	 
	Bố trí vốn cho các công trình xã hội hoá trong năm 2021
	 
	           14,487 
	           7,845 
	 

	1
	Sửa chữa Đường Nguyễn Trung Trực Khu Kim Sơn Thị trấn Long Thành (Đoạn từ trường Đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Huỳnh Văn Lũy)
	 7507/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 
	             1,446 
	              846 
	 UBND xã Long Thành 

	2
	Sửa chữa đường gom dân sinh cầu vượt (Khu Cầu xéo)Thị trấn Long Thành
	 7508/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 
	             2,421 
	                2,421 
	 UBND xã Long Thành 

	3
	Đường khu 2 xã Long Phước
	 656/QĐ-UBND ngày 27/1/2021 
	             1,871 
	                   767 
	 UBND xã Long Phước 

	4
	Hẻm 177, 178,179; 177/1;177/2;177/5;177/6 đường Suối Quýt xã Cẩm Đường
	 7685/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 
	             5,009 
	                2,011 
	 UBND xã Xuân Đường 

	5
	Hẻm 2 Đường ấp 1 xã Bình Sơn
	 7465/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 
	                496 
	                   243 
	 UBND xã Long Thành 

	6
	Đường ấp 1 xã Bình Sơn
	 7467/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 
	                841 
	                   404 
	 UBND xã Long Thành 

	7
	Đường ấp 1-9 xã Bình Sơn
	 7466/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 
	             2,403 
	                1,153 
	 UBND xã Long Thành 

	 
	Công trình giáo dục
	 
	           43,430 
	         43,430 
	 

	1
	Trường  TH Long Đức (phân hiệu khu 15) 
	 7470/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 
	             4,405 
	                4,405 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Trường THCS An Phước (GĐ2) (XD 06 phòng học)
	 7468/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 
	             7,093 
	                7,093 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	3
	Trường Mầm non Thành Nghĩa 
	 6542/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 
	           14,994 
	              14,994 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	4
	Cải tạo, sửa chữa các trường Mầm non, trên địa bàn huyện,
	 4482/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 
	                864 
	                   864 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	5
	Cải tạo, sửa chữa các trường Tiểu học trên địa bàn huyện,
	 4483/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 
	             6,102 
	                6,102 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	6
	Cải tạo, sửa chữa các trường THCS trên địa bàn huyện,
	 4484/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 
	             9,972 
	                9,972 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	 
	Công trình Văn hoá - trụ sở
	 
	           41,661 
	         41,470 
	 

	1
	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Long Thành; Hạng mục: Cải tạo khối nhà Trung tâm Văn hóa và khối nhà hội trường 500 chỗ
	 7469/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 
	             3,302 
	                3,302 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Trụ Sở Công An xã Lộc An
	 5966/QĐ-UBND ngày 6/6/2023 
	           14,987 
	              14,987 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	3
	Sửa chữa Trụ sở Thanh Tra huyện
	 7662/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 
	                962 
	                   962 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	4
	Sửa chữa Trụ sở HĐND-UBND Thị trấn Long Thành
	 8217/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 
	             1,393 
	                1,325 
	 UBND xã Long Thành 

	5
	Sửa chữa các nhà VH ấp 1, ấp 2, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7, ấp 8 xã Bàu Cạn
	 7558/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 
	             2,496 
	                2,496 
	 UBND xã Long Phước 

	6
	Cải tạo, sửa chữa tạm Trụ sở UBND xã Tam An
	 84/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 
	                516 
	                   516 
	 UBND xã An Phước 

	7
	Cải tạo, Sửa chữa các nhà VH ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 và ấp 5 xã Tam An 
	 7505/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 
	             2,004 
	                2,004 
	 UBND xã An Phước 

	8
	Xây dựng tường rào đền thờ Liệt sỹ xã Long An
	 213/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 
	                678 
	                   678 
	 UBND xã Long Thành 

	9
	Sửa chữa TTVH và học tập cộng đồng  xã Long An
	 1850/QĐ-UBND ngày  03/02/2021 
	             1,129 
	                1,129 
	 UBND xã Long Thành 

	10
	Xây dựng hàng rào, cổng Trung tâm văn hoá TT-HTCĐ xã Bình An
	 1849/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 
	             1,422 
	                1,422 
	 UBND xã Bình An 

	11
	Sửa chữa nhà văn hoá dân tộc Chăm, xã Bình Sơn
	 7663/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 
	                650 
	                   650 
	 UBND xã Long Thành 

	12
	Sửa chữa và xây mới tường rào cổng, tường rào các nhà văn hoá ấp 1,6,8,9,10 và ấp Xóm Đình, xã Bình Sơn
	 7747/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 
	             2,553 
	                2,430 
	 UBND xã Long Thành 

	13
	Sửa chữa nhà tạm giam Công an huyện Long Thành
	 7684/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 
	             3,715 
	                3,715 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	14
	Trụ sở Trung đội dân quân thường trực KCN Lộc An - Bình Sơn
	 7557/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 
	             5,854 
	                5,854 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	b
	Công trình khởi công mới 2021-2025
	 
	     1,321,002 
	       566,781 
	 

	 
	Công trình Văn hóa - Trụ sở
	 
	        795,606 
	       223,721 
	 

	1
	Trụ sở  Uỷ ban nhân dân xã Tam An
	 9577/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 
	           39,927 
	              39,927 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Trung đội dân quân thường trực Khu Công nghiệp An Phước
	 
	             5,800 
	                   300 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	3
	Đồn Công An Khu Công nghiệp Gò Dầu xã Phước Thái
	 6065/QĐ-UBND ngày 17/6/2023 
	           14,975 
	              14,975 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	4
	Cải tạo, sửa chữa các nhà văn hoá ấp trên địa bàn xã An Phước
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã An Phước 

	5
	Sửa chữa Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Long Phước
	 9959/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 
	                703 
	                   677 
	 UBND xã Long Phước 

	6
	Nâng cấp sửa chữa trụ sở UBND xã Long Phước
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Long Phước 

	7
	Nâng cấp, sửa chữa các nhà văn hoá ấp tại xã Long Phước
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Long Phước 

	8
	Xây dựng nhà văn hoá ấp 5 xã Long Phước
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Long Phước 

	9
	Nhà Văn hoá ấp Đất mới xã Long Phước
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Long Phước 

	10
	Cải tạo sửa chữa TT.VH HTCĐ xã Phước Thái
	 11848/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 
	             1,100 
	                1,100 
	 UBND xã Phước Thái 

	11
	Sửa chữa các nhà văn hóa ấp Long Phú, ấp 1A, 1B, 1C xã Phước Thái
	 9996/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 
	                951 
	                   906 
	 UBND xã Phước Thái 

	12
	XD nhà VH ấp Hiền Hoà xã Phước Thái
	 
	             2,000 
	                      50 
	 UBND xã Phước Thái 

	13
	XD nhà VH ấp Hiền Đức xã Phước Thái
	 
	             2,000 
	                      50 
	 UBND xã Phước Thái 

	14
	Thao trường huấn luyện Lực lượng vũ trang huyện Long Thành, xã Tân Hiệp (giai đoạn 2)
	 
	           14,978 
	              14,895 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	15
	Cải tạo sửa chữa nhà văn hoá ấp 1, ấp 3, 4,5 xã Tân Hiệp.
	 1719/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 
	             1,839 
	                1,839 
	 UBND xã Phước Thái 

	16
	Xây dựng nhà Văn hoá ấp 2, xã Tân Hiệp
	 2093/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 
	             2,277 
	                2,277 
	 UBND xã Phước Thái 

	17
	Xây dựng nhà Văn hoá ấp 3, xã Tân Hiệp
	 
	             2,700 
	                2,700 
	 UBND xã Phước Thái 

	18
	Xây dựng nhà Văn hóa ấp 5 xã Phước Bình
	 5682/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 
	             2,408 
	                2,408 
	 UBND xã Phước Thái 

	19
	Xây dựng nhà VH ấp 6 xã Phước Bình
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	20
	Sửa chữa nhà văn hoá dân tộc Chơ ro xã Phước Bình
	 4846/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 
	             1,000 
	                1,000 
	 UBND xã Phước Thái 

	21
	Cải tạo sửa chữa TTVH xã Phước Bình
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	22
	Cải tạo sửa chữa TTVH xã Long Đức
	 1042/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 
	                749 
	                   749 
	 UBND xã Bình An  

	23
	Trụ sở HĐND-UBND xã Long Đức
	 
	           68,640 
	              49,640 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	24
	Trụ sở HĐND-UBND xã Long An
	 
	           30,000 
	                   500 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	25
	Trụ sở HĐND-UBND xã Bình An
	 
	           68,887 
	              18,887 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	26
	Trụ sở HĐND-UBND xã Bàu Cạn
	 
	           71,556 
	              16,556 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	27
	Trụ sở HĐND-UBND xã Tân Hiệp
	 
	           69,100 
	                   500 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	28
	Trụ sở HĐND-UBND xã Long Phước
	 
	           66,606 
	                   500 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	29
	Xây dựng TT.VH xã Tân Hiệp
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	30
	Trụ sở dân quân thường trực KCN Long Thành
	 
	             5,800 
	                   300 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	31
	Sửa chữa Nhà văn hóa khu 12, khu 13, khu 14, khu 15 xã Long Đức
	 9130/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 
	                904 
	                   860 
	 UBND xã Bình An  

	32
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Long Thành 
	 
	           30,131 
	                      50 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	33
	Trụ sở Công An huyện Long Thành (GĐ2)
	 
	        120,000 
	                   500 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	34
	Trụ sở HĐND-UBND Thị trấn Long Thành
	 8217/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 
	           45,000 
	                   500 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	35
	Nhà thi đấu đa năng huyện Long Thành
	 
	           75,000 
	                   500 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	36
	Trụ sở 01 cửa huyện Long Thành
	 7463/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 
	           25,613 
	              25,613 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	37
	Trụ sở Đài truyền thanh huyện 
	 8148/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 
	           14,015 
	              14,015 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	38
	Nhà công vụ Trụ sở HĐND-UBND huyện Long Thành
	 3682/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 
	           10,947 
	              10,947 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	 
	Công trình hạ tầng, giao thông 
	 
	        107,969 
	         69,745 
	 

	1
	Khu Tái Định cư tại Trung tâm dịch vụ công ích và Trung tâm phát triển Quỹ đất (cũ), thị trấn Long Thành,
	 9374/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 
	             5,156 
	                5,156 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Khu Tái Định cư tại khu đất hợp tác xã nông nghiệp (cũ), thị trấn Long Thành, 
	 9371/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 
	             2,964 
	                2,964 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	3
	Xây dựng cổng chào và chỉnh trang 02 khu hoa viên Mũi tàu Nam và Mũi tàu bắc đường Lê Duẩn
	 2122/QĐ-UBND ngày 7/3/2023 
	           21,875 
	              21,875 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	4
	Công Viên vòng xoay Cao tốc xã Long An
	 
	                   -   
	                       -   
	 

	5
	Nâng cấp sân vận động huyện Long Thành
	 
	             7,000 
	                   300 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	6
	Công viên dọc bờ kè suối Quản thủ
	 
	             7,200 
	                   300 
	 UBND xã Long Thành 

	7
	Trường Tiểu học Tân Hiệp (gđ3)
	 2629/QĐ-UBND ngày 02/03/2021 
	           33,023 
	                8,419 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	8
	Nâng cấp đường An Định ấp 3 xã Tam An
	 10329/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 
	             1,687 
	                1,667 
	 UBND xã An Phước 

	9
	Cầu Suối Phèn đường Võ Thị Sáu, xã Long Đức
	 
	             8,850 
	                8,850 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	10
	Đường vào khu trung tâm hành chính xã Bàu Cạn
	 2094/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 
	           20,214 
	              20,214 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công trình giáo dục
	 
	        417,427 
	       273,315 
	 

	1
	Trường Mầm non Hoa Mai (giai đoạn 2)
	 2777/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 
	           35,540 
	              30,046 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Trường Tiểu học Tân Thành
	 
	           79,205 
	                1,000 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	3
	Trường Mầm non Tân Thành, xã Bàu Cạn
	 
	           60,068 
	              30,000 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	4
	Trường Tiểu học Phước Thái (giai đoạn 2)
	 
	           27,579 
	              27,429 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	5
	Trường Mẫu giáo Cẩm Đường (mở rộng)
	 5763/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 
	           67,477 
	              45,282 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	6
	Trường Mầm non Thái Hiệp Thành
	 5764/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 
	           58,390 
	              50,390 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	7
	Trường Tiểu học Thái Hiệp Thành
	 9177/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 
	           74,600 
	              74,600 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	8
	Trường Tiểu học Phước Bình (giai đoạn 2)
	 5332/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 
	           14,568 
	              14,568 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	A.3.2
	Các dự án giai đoạn 2021-2025 bố trí vốn khởi công mới khi thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định.
	 
	        930,584 
	       332,831 
	 

	a
	Các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2021
	 
	        222,263 
	       187,651 
	 

	 
	Công trình giao thông thuỷ lợi
	 
	           56,737 
	         56,737 
	 

	1
	Hệ thống thoát nước chống ngập úng đường liên ấp 7-8 xã An Phước
	 4480/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 
	             7,863 
	                7,863 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Nâng cấp, mở rộng đường Khai Thác đá 3 xã Long An
	 
	           48,874 
	              48,874 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	 
	Công trình Văn hóa - Trụ sở
	 
	           77,655 
	         73,943 
	 

	1
	Sở chỉ huy thời chiến huyện Long Thành
	 4303/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 
	           38,738 
	              38,738 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Trụ sở Ủy ban nhân dân  xã  Cẩm Đường 
	 9578/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 
	           38,917 
	              35,205 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	 
	Công trình giáo dục
	                               -   
	           87,871 
	         56,971 
	 

	1
	Trường Trung học cơ sở An Phước (phân hiệu ấp 7)
	 
	           31,000 
	                   100 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Trường Tiểu học Long Phước 
	 10413/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 
	           56,871 
	              56,871 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	 DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025
	 
	        708,321 
	       145,181 
	 

	b.1
	Công trình giáo dục
	 
	        159,106 
	           6,624 
	 

	1
	Trường Tiểu học Tam An (phân hiệu ấp 5)
	 
	           31,000 
	                   100 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Xây mới 05 phòng học tại điểm Trường Tiểu học Tập Phước tại ấp 5, xã Long Phước
	 9442/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 
	             4,329 
	                2,886 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	3
	Xây mới khối nhà đa năng Trường Mầm non Tân Hiệp
	 2119/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 
	             3,775 
	                3,638 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	b.2
	Công trình giao thông, hạ tầng, thuỷ lợi, quy hoạch
	 
	        101,179 
	         45,208 
	 

	1
	Đường gom dân sinh cao tốc Tp.HCM-Long Thành-Dầu giây
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Tam An
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	3
	Đường vào khu dân cư 92 ha xã Long Đức
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	4
	Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã An Phước
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	5
	Điểm rác trung chuyển khu 13 xã Long Đức
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Bình An  

	6
	Điểm rác trung chuyển khu 15 xã Long Đức
	 
	             8,000 
	              100 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	7
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Long Đức
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	8
	Kiên cố Suối Ông Quế
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	9
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Lộc An
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	10
	Cải tạo, sửa chữa đường Sa Cá
	 4300/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 
	           11,534 
	              11,534 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	11
	Nâng cấp đường liên ấp 1 - 3 xã Phước Bình
	 
	           40,000 
	                   500 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	12
	Nâng cấp đường Bờ đê xã Long Đức
	 
	           11,000 
	              11,000 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	13
	Điểm rác trung chuyển xã Bình An
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Bình An 

	14
	Mương thoát nước ấp An Viễng, xã Bình An 
	 
	 
	                       -   
	 UBND xã Bình An 

	15
	Đường ấp Suối Quýt, xã Cẩm Đường
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	16
	Hồ chứa nước Bình Sơn
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	17
	Cầu Bình Sơn (ấp 8- ấp 1)
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Long Thành 

	18
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Bình Sơn
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	19
	Nạo vét mương thoát nước (đoạn từ QL51 đến đường cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây)
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Long Thành 

	20
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn Thị trấn Long Thành
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	21
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Long An
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	22
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Long Phước
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	23
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Phước Thái
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	24
	Đường số 1 xã Tân Hiệp
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	25
	Hệ thống chiếu sáng (đoạn cuối đường Tân Hiệp) xã Tân Hiệp
	 2907/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 
	             5,413 
	                4,920 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	26
	Hệ thống thoát nước khu trung tâm xã Tân Hiệp,
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	27
	Điểm rác trung chuyển xã Tân Hiệp
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	28
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Tân Hiệp
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	29
	Đường Phước Bình-Bàu Cạn-Cẩm Đường
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	30
	Đường nội bộ khu dân tộc Chơ Ro
	 14188/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 
	           14,264 
	              14,264 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	31
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Phước Bình
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	32
	Điểm rác trung chuyển xã Bàu Cạn
	 
	             8,000 
	                   100 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	33
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Bàu Cạn
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	34
	Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư Tân Hiệp (giai đoạn 2)
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	35
	Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư Long Đức (giai đoạn 2)
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	36
	Hệ thống chiếu sáng khu 15 xã Long Đức
	 4465/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 
	             1,950 
	                1,772 
	 UBND xã Bình An  

	37
	Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Tái định cư thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	 623/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 
	             1,018 
	                1,018 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	 
	Công trình Văn hóa - Trụ sở
	 
	           96,524 
	         15,424 
	 

	1
	Trung tâm Văn hoá và học tập cộng đồng xã Tam An
	 4293/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 
	           11,534 
	              11,534 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long thành
	 
	           80,000 
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	3
	Sửa chữa Ngân hàng chính sách huyện
	 
	                   -   
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	4
	Sửa chữa trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện
	 4302/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 
	             2,112 
	                2,112 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	5
	Sửa chữa trụ sở Hội đông y  huyện Long Thành
	 9894/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 
	                842 
	                   842 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	6
	Xây dựng nhà văn hoá ấp 7 xã Bình Sơn
	 
	             1,200 
	                   100 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	7
	Sửa chữa Trụ sở HĐND- UBND xã Long An
	 4631/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 
	                836 
	                   836 
	 UBND xã Long Thành 

	 
	Hỗ trợ các công trình
 XHH giao thông
	 
	        351,512 
	         77,925 
	 

	 
	Công trình trên địa bàn xã Tam An 
	 
	             6,979 
	           2,732 
	 

	1
	Nâng cấp đường liên ấp 4-5 xã Tam An
	 4297/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 
	             4,524 
	                1,810 
	 UBND xã An Phước 

	2
	Hẻm 894 ấp 5 xã Tam An
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã An Phước 

	3
	Mương thoát nước hẻm 588 xã Tam An
	 3684/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 
	             1,019 
	                   376 
	 UBND xã An Phước 

	4
	Mương thoát nước hẻm 590 xã Tam An
	 3684/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 
	             1,436 
	                   546 
	 UBND xã An Phước 

	5
	Hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Tam An
	 9834/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã An Phước 

	6
	Hẻm 868 ấp 4 xã Tam An
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã An Phước 

	 
	Công trình trên địa bàn xã An Phước
	 
	             4,747 
	           1,270 
	 

	 
	Công trình XHH
	 
	             4,747 
	           1,270 
	 

	1
	Hẻm 268 đường ĐT Chất thải rắn xã An Phước
	 5760/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 
	             2,344 
	                   852 
	 UBND xã An Phước 

	2
	Đầu tư xây dựng tuyến đường điện hạ thế hẻm 1008 xã An Phước
	 
	                311 
	                      50 
	 UBND xã An Phước 

	3
	Cải tạo hẻm 937 và Hẻm 937/39 QL.51, xã An Phước
	 4019/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 
	                736 
	                   368 
	 UBND xã An Phước 

	4
	Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã An Phước
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã An Phước 

	5
	Hẻm 17 Đường ấp 7-8 xã An Phước
	 
	             1,356 
	                       -   
	 UBND xã An Phước 

	 
	Công trình trên địa bàn xã Long Đức
	 
	           18,377 
	              772 
	 

	 
	Công trình XHH
	 
	           18,377 
	              772 
	 

	1
	Hẻm 49 Đường Bờ đê - Long Đức
	 8395/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 
	                916 
	                   351 
	 UBND xã Bình An  

	2
	Hẻm 41 đường Lộc An - Đội 3
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Bình An  

	3
	Hẻm 109 đường Long Đức - Long An
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Bình An  

	4
	Hẻm 113 đường Long Đức - Long An
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Bình An  

	5
	Hẻm 85 đường Khu công nghiệp Long Đức
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Bình An  

	6
	Nâng cấp hẻm 64 đường Võ Thị Sáu
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Bình An  

	7
	Hệ thống chiếu sáng khu 15 xã Long Đức
	 4465/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 
	             1,950 
	                       -   
	 UBND xã Bình An  

	8
	Đường dây điện hạ thế khu 15 xã Long Đức















	 4466/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 
	                794 
	                   421 
	 UBND xã Bình An  

	9
	

















Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Long Đức
	 
	           14,717 
	                       -   
	 UBND xã Bình An  

	10
	Bổ sung hệ thống thoát nước trên địa bàn xã Long Đức
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Bình An  

	 
	Công trình trên địa bàn xã Lộc An
	 
	           18,618 
	           5,841 
	 

	 
	Công trình XHH
	 
	           18,618 
	           5,841 
	 

	1
	Sửa chữa Đường Bưng Cơ xã Lộc An
	 4842/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 
	             3,324 
	                1,197 
	 UBND xã Long Thành 

	2
	Sửa chữa đường Bình Lâm - Bưng Cơ xã Lộc An
	 4889/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 
	             2,169 
	                   767 
	 UBND xã Long Thành 

	3
	Sửa chữa đường Thanh Bình 1 xã Lộc An 
	 4887/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 
	             3,592 
	                1,262 
	 UBND xã Long Thành 

	4
	Sửa chữa đường Thanh Bình xã Lộc An
	 4888/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 
	             2,283 
	                   807 
	 UBND xã Long Thành 

	5
	Sửa chữa đường Bình Lâm-Thanh Binh
	 4843/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 
	             1,721 
	                   609 
	 UBND xã Long Thành 

	6
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Lộc An
	 
	             2,682 
	                       -   
	 UBND xã Long Thành 

	7
	Sửa chữa đường Cầu Xe-Thanh Binh (đoạn 2)
	 4890/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 
	             2,847 
	                1,200 
	 UBND xã Long Thành 

	 
	Công trình trên địa bàn xã Bình An
	 
	           24,066 
	          4,901 
	 

	 
	Công trình XHH
	 
	           24,066 
	           4,901 
	 

	1
	Đường liên ấp Bàu Tre đến giáp ấp 7 xã Bình Sơn thuộc xã Bình An
	 
	                206 
	                   206 
	 UBND xã Bình An 

	2
	Hẻm 4+5 ấp Bàu tre xã Bình An
	 
	                103 
	                   103 
	 UBND xã Bình An 

	3
	Hẻm tổ 3 ấp Bàu Tre xã Bình An
	 9568/QĐ-UBND ngày 09/8/2024 
	                231 
	                      69 
	 UBND xã Bình An 

	4
	Hẻm tổ 2 ấp Bàu Tre, xã Bình An
	 9554/QĐ-UBND ngày 09/8/2024 
	             1,187 
	                   356 
	 UBND xã Bình An 

	5
	Đường tổ 10 ấp An Bình xã Bình An
	 9571/QĐ-UBND ngày 09/8/2024 
	                742 
	                   223 
	 UBND xã Bình An 

	6
	Đường Tổ 7 ấp An Bình xã Bình An
	 
	                129 
	                   129 
	 UBND xã Bình An 

	7
	Đường số 7 ấp An Bình xã Bình An
	 
	                129 
	                   129 
	 UBND xã Bình An 

	8
	Đường tổ 3 ấp An Viễng, xã Bình An
	 
	                  92 
	                      92 
	 UBND xã Bình An 

	9
	Đường tổ 4 ấp An Viễng, xã Bình An
	 
	                  87 
	                      87 
	 UBND xã Bình An 

	10
	Đường tổ 5 ấp An Viễng, xã Bình An
	 
	                145 
	                   145 
	 UBND xã Bình An 

	11
	Đường tổ 14 ấp An Viễng, xã Bình An
	 9552/QĐ-UBND ngày 09/8/2024 
	             1,325 
	                   398 
	 UBND xã Bình An 

	12
	Mương thoát nước ấp An Viễng, xã Bình An
	 
	             2,200 
	                       -   
	 UBND xã Bình An 

	13
	Đường tổ 1 ấp Sa Cá, xã Bình An
	 9553/QĐ-UBND ngày 09/8/2024 
	             3,504 
	                1,051 
	 UBND xã Bình An 

	14 
	Đường nội đồng kênh sa cá xã Bình An
	 
	 
	 
	 UBND xã Bình An 

	15
	Hẻm 21 Đường Cầu Mên xã Bình An
	 5561/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 
	             1,464 
	                   753 
	 UBND xã Bình An 

	16
	Đường điện hạ thế nội đồng ấp Sa Cá xã Bình An
	 6473/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 
	             1,512 
	                   756 
	 UBND xã Bình An 

	17
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Bình An
	 
	           10,000 
	 
	 UBND xã Bình An 

	18
	Đường tổ 2,3,8,9,10 ấp An Viễng xã Bình An
	 
	             1,010 
	                   404 
	 UBND xã Bình An 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công trình trên địa bàn xã Cẩm Đường
	 
	           15,247 
	           2,050 
	 

	 
	Công trình XHH
	 
	           15,247 
	           2,050 
	 

	1
	Hẻm tổ 7, ấp Cẩm Đường (nối đường Suối Đục)
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Xuân Đường 

	2
	Đường hẻm tổ 7, ấp Cẩm Đường
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Xuân Đường 

	3
	Nâng cấp hẻm 453HL 10 ấp 1, xã Cẩm Đường
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Xuân Đường 

	4
	Nâng cấp hẻm 47 ấp Suối Quýt, xã Cẩm Đường
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Xuân Đường 

	5
	Đường Cẩm Đường - Cầu Mên xã Cẩm Đường
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Xuân Đường 

	6
	Đường hẻm 80, xã Cẩm Đường
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Xuân Đường 

	7
	Đường hẻm 68, ấp Suối Quýt xã Cẩm Đường
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Xuân Đường 

	8
	Đường hẻm 64/9, đường Cây Sung, xã Cẩm Đường
	 7833/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 
	             3,431 
	                1,202 
	 UBND xã Xuân Đường 

	9
	Nâng cấp đường Suối Đục HL 10
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Xuân Đường 

	10
	Nâng cấp mới đường  tổ 10 ấp Suối Quýt
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Xuân Đường 

	11
	Đường điện hạ thế đường vận chuyển nông sản, ấp Cẩm Đường
	 90/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 
	                323 
	                   171 
	 UBND xã Xuân Đường 

	12
	Đường điện hạ thế hẻm tổ 7, ấp Cẩm Đường
	 2164/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 
	                340 
	                   182 
	 UBND xã Xuân Đường 

	13
	Đường điện hạ thế hẻm 80 xã Cẩm Đường
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Xuân Đường 

	14
	Đường điện hạ thế hẻm 68 ấp Suối Quýt xã Cẩm Đường
	 87/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 
	                246 
	                   131 
	 UBND xã Xuân Đường 

	15
	Đường điện hạ thế hẻm 64/9 xã Cẩm Đường
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Xuân Đường 

	16
	Đường điện hạ thế hẻm 563 Hương lộ 10, xã Cẩm Đường
	 85/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 
	                378 
	                   202 
	 UBND xã Xuân Đường 

	17
	Đường điện hẻm 525 ấp 1 xã Cẩm Đường
	 86/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 
	                249 
	                   132 
	 UBND xã Xuân Đường 

	18
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Cẩm Đường
	 
	           10,000 
	                       -   
	 UBND xã Xuân Đường 

	19
	Đường điện hẻm 471 ấp 1 xã Cẩm Đường
	 
	                280 
	                      30 
	 UBND xã Xuân Đường 

	 
	Công trình trên địa bàn xã Bình Sơn
	 
	           15,035 
	           1,170 
	 

	 
	Công trình XHH
	 
	           15,035 
	           1,170 
	 

	1
	Hẻm 238/24 đường ĐT769 xã Bình Sơn
	 
	                664 
	                   664 
	 UBND xã Long Thành 

	2
	Đường, mương thoát nước ấp 6, xã Bình Sơn
	 
	             2,500 
	                       -   
	 UBND xã Long Thành 

	3
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Bình Sơn
	 
	           10,607 
	                       -   
	 UBND xã Long Thành 

	4
	Đường và mương ấp Xóm Đình, xã Bình Sơn
	 
	             1,264 
	                   506 
	 UBND xã Long Thành 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công trình trên địa bàn Thị trấn Long Thành
	 
	             8,947 
	              450 
	 

	 
	Công trình XHH
	 
	             8,947 
	              450 
	 

	1
	Hẻm 86 Đường Lý Tự Trọng Thị Trấn Long Thành
	 
	                125 
	                      50 
	 UBND xã Long Thành 

	2
	Hẻm 18 đường Hà Huy Giáp- Khu Văn Hải Thị Trấn Long Thành
	 
	                300 
	                       -   
	 UBND xã Long Thành 

	3
	Đường Lê Lai khu Phước Thuận Thị Trấn Long Thành
	 
	                900 
	                      50 
	 UBND xã Long Thành 

	4
	Đường Tạ Uyên khu Phước Thuận Thị Trấn Long Thành
	 
	                900 
	                      50 
	 UBND xã Long Thành 

	5
	Đường Ngô Quyền khu Phước Thuận Thị Trấn Long Thành
	 
	                689 
	                      50 
	 UBND xã Long Thành 

	6
	Hẻm 47, đường Tạ Uyên, Phước Thuận Thị Trấn Long Thành
	 
	                293 
	                       -   
	 UBND xã Long Thành 

	7
	Hẻm 115, đường Chu Văn An, Phước Thuận Thị Trấn Long Thành
	 
	                144 
	                       -   
	 UBND xã Long Thành 

	8
	Hẻm 107, đường Chu Văn An, Phước Thuận Thị Trấn Long Thành
	 
	                101 
	                       -   
	 UBND xã Long Thành 

	9
	Hẻm số 1, đường Tạ Uyên, Phước Thuận Thị Trấn Long Thành
	 
	                405 
	                       -   
	 UBND xã Long Thành 

	10
	Hẻm 22, đường Tạ Uyên, Phước Thuận Thị Trấn Long Thành
	 
	                120 
	                      50 
	 UBND xã Long Thành 

	11
	Hẻm 9, đường Trần Nhân Tông, khu Cầu Xéo Thị trấn Long Thành
	 
	             1,095 
	                       -   
	 UBND xã Long Thành 

	12
	Đường Ngô Hà Thành Thị trấn Long Thành (Đoạn Từ Nghĩa địa gò chùa đến ĐT769)
	 
	             1,650 
	                       -   
	 UBND xã Long Thành 

	13
	Mương thoát nước hẻm 54 đường Trần Văn Trà, khu Văn Hải Thị trấn Long Thanh,
	 
	                196 
	                      50 
	 UBND xã Long Thành 

	14
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn Thị trấn Long Thành
	 
	             1,000 
	                   100 
	 UBND xã Long Thành 

	15
	Mương thoát nước hẻm 24 đường Trần Văn Trà, khu Văn Hải Thị trấn Long Thanh,
	 
	                729 
	                      50 
	 UBND xã Long Thành 

	16
	Đường Huỳnh Văn Luỹ Khu Kim Sơn Thị trấn Long thành (Đoạn từ Tài định cư liên kim sơn đến đường Trần Quang Khải)
	 
	                300 
	                       -   
	 UBND xã Long Thành 

	 
	Công trình trên địa bàn xã Long An
	 
	           25,564 
	           2,010 
	 

	 
	Công trình XHH
	 
	           25,564 
	          2,010 
	 

	1
	Đường điện hạ thế Tổ 4 ấp Xóm Gốc xã Long An
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Long Thành 

	2
	Đường điện hạ thế Tổ 14 ấp Xóm Gốc xã Long An
	9157/QĐ-UBND ngày 03/10/2023
	                250 
	                   250 
	 UBND xã Long Thành 

	3
	Đường điện hạ thế Tổ 7 ấp Xóm Trầu xã Long An
	 
	                832 
	                   450 
	 UBND xã Long Thành 

	4
	Đường điện hạ thế Tổ 1 ấp 3 xã Long An
	 
	                500 
	                   270 
	 UBND xã Long Thành 

	5
	Đường điện hạ thế Tổ 10, tổ 12  ấp Xóm Gốc xã Long An
	 
	                500 
	                       -   
	 UBND xã Long Thành 

	6
	Mương thoát nước ấp 2, xã Long An
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Long Thành 

	7
	Mương thoát nước ấp An Lâm, xã Long An
	 5761/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 
	             2,577 
	                   940 
	 UBND xã Long Thành 

	8
	Mương thoát nước ấp Xóm Gốc, xã Long An
	 
	             1,200 
	                      50 
	 UBND xã Long Thành 

	9
	Xây dựng kênh mương nội đồng ấp 3 - Xóm Trầu - Xóm Gốc xã Long An
	 
	             9,000 
	                       -   
	 UBND xã Long Thành 

	10
	Nâng cấp các tuyến đường GTNT và xây dựng mương thoát nước trên địa bàn xã Long An
	 
	             2,500 
	                      50 
	 UBND xã Long Thành 

	11
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Long An
	 9833/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 
	             8,205 
	                       -   
	 UBND xã Long Thành 

	12
	Hẻm 135 đường Bưng Môn, ấp 4 xã Long An
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Long Thành 

	 
	Công trình trên địa bàn xã Long Phước
	 
	           36,901 
	        13,932 
	 

	 
	Công trình XHH
	 
	           36,901 
	        13,932 
	 

	1
	Hẻm 83 Hương Lộ 12 xã Long Phước
	 5298/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 
	             1,421 
	                   577 
	 UBND xã Long Phước 

	2
	Hẻm 2570 Quốc lộ 51 xã Long Phước
	 4298/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 
	             1,193 
	                   477 
	 UBND xã Long Phước 

	3
	Đường nối từ hẻm 157 đến hẻm 157/4 đường Bàu Cạn xã Long Phước
	 4301/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 
	                789 
	                   303 
	 UBND xã Long Phước 

	4
	Hẻm 1969 QL51 giai đoạn 2 (đường cây xanh) xã Long Phước
	 
	             1,800 
	                      50 
	 UBND xã Long Phước 

	5
	Hẻm 2436 Quốc lộ 51, xã Long Phước
	 9904/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 
	             3,841 
	                1,358 
	 UBND xã Long Phước 

	6
	Hẻm 2626 Quốc lộ 51 xã Long Phước
	 5931/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 
	             3,901 
	                2,043 
	 UBND xã Long Phước 

	7
	Hẻm 33 đường khu 2 xã Long Phước
	 9901/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 
	                847 
	                   290 
	 UBND xã Long Phước 

	8
	Đường tổ 30-31 xã Long Phước (Hẻm 73 Khu 2)
	 
	                612 
	                      50 
	 UBND xã Long Phước 

	9
	Hẻm 2396 QL51 xã Long Phước
	 
	 
	                       -   
	 UBND xã Long Phước 

	10
	Hẻm 1895 QL51 đoạn từ Km0+105 đến Km0+415 (310m) xã Long Phước
	 
	                446 
	                      50 
	 UBND xã Long Phước 

	11
	Hẻm 2716 QL51 giai đoạn 2 xã Long Phước
	 
	             1,296 
	                      50 
	 UBND xã Long Phước 

	12
	Hẻm 88 đường 68 xã Long Phước
	 
	             1,051 
	                      50 
	 UBND xã Long Phước 

	13
	Hẻm 65 đường Bàu Cạn đoạn từ Km0+910 đến Km1+280 xã Long Phước
	 
	             1,588 
	                   635 
	 UBND xã Long Phước 

	14
	Đường kênh B xã Long Phước
	 
	 
	                       -   
	 UBND xã Long Phước 

	15
	Hẻm 1969/18 QL51 (đường cây xanh đi kênh A) xã Long Phước
	 
	                619 
	                      50 
	 UBND xã Long Phước 

	16
	Đường điện hạ thế ấp 5 xã Long Phước
	 
	             1,000 
	                      50 
	 UBND xã Long Phước 

	17
	Đường điện hạ thế ấp Đất mới xã Long Phước
	 
	             1,000 
	                      50 
	 UBND xã Long Phước 

	18
	Đường điện hạ thế ấp Xóm Gò - Bà Ký xã Long Phước
	 4295/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 
	             3,497 
	                1,749 
	 UBND xã Long Phước 

	19
	Đường điện hạ thế ấp Phước Hoà xã Long Phước
	 
	             1,000 
	                      50 
	 UBND xã Long Phước 

	20
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Long Phước
	 
	           10,000 
	                6,000 
	 UBND xã Long Phước 

	21
	Đường điện hạ thế ấp Tập Phước xã Long Phước
	 
	             1,000 
	                50 
	 UBND xã Long Phước 

	 
	Công trình trên địa bàn xã Phước Thái
	 
	           19,424 
	          8,987 
	 

	 
	Công trình XHH
	 
	           19,424 
	           8,987 
	 

	1
	Hẻm 106 Đường Lê Đình Kỳ 
	 
	                160 
	                      50 
	 UBND xã Phước Thái 

	2
	Hẻm 3186 Đường Quốc lộ 51 
	 
	                160 
	                      50 
	 UBND xã Phước Thái 

	3
	Hẻm 67/2/8 Đường Tân Hiệp
	 
	                200 
	                      50 
	 UBND xã Phước Thái 

	4
	Hẻm 3124/2 Đường Quốc lộ 51
	 
	                160 
	                      50 
	 UBND xã Phước Thái 

	5
	Hẻm 19 Đường Phan Văn Lượm 
	 
	                160 
	                      50 
	 UBND xã Phước Thái 

	6
	Hẻm 8 Đường Phan Văn Lượm 
	 
	                160 
	                      50 
	 UBND xã Phước Thái 

	7
	Hẻm 21 Đường Phan Văn Lượm 
	 
	                192 
	                      50 
	 UBND xã Phước Thái 

	8
	Hẻm 3 Đường Lê Hoàng Cầu 
	 
	                160 
	                      50 
	 UBND xã Phước Thái 

	9
	Đường Trần Thị Hóa
	 
	                200 
	                      50 
	 UBND xã Phước Thái 

	10
	Hẻm 39 Đường Phước Bình
	 
	                140 
	                      50 
	 UBND xã Phước Thái 

	11
	Hẻm 23 Đường Nguyễn Văn Khỏe
	 
	                160 
	                      50 
	 UBND xã Phước Thái 

	12
	Hẻm 47 đường Lê Đình Kỳ
	 
	                180 
	                      50 
	 UBND xã Phước Thái 

	13
	Mở rộng Đường Thân Văn Oanh
	 
	                800 
	                      50 
	 UBND xã Phước Thái 

	14
	Mở rộng Đường Mai Văn Quả
	 9841/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 
	             4,097 
	           1,390 
	 UBND xã Phước Thái 

	15
	Mở rộng Đường Nguyễn Văn Bé
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	16
	Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Phước Thái
	 
	           11,495 
	                6,897 
	 UBND xã Phước Thái 

	17
	Mở rộng Đường Trương Văn Hoàng
	 
	             1,000 
	                      50 
	 UBND xã Phước Thái 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công trình trên địa bàn xã Tân Hiệp
	 
	           78,619 
	        19,633 
	 

	 
	Công trình XHH
	 
	           78,619 
	       19,633 
	 

	1
	Đường Nguyễn Thị Mai xã Tân Hiệp
	 85 /QĐ-UBND ngày  14/01/2021 
	                639 
	                   639 
	 UBND xã Phước Thái 

	2
	Đường Nguyễn Văn Công xã Tân Hiệp

























































































































































































































































































	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	3
	Đường khu Láng Đế  xã Tân Hiệp
	 9820/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 
	             6,931 
	                2,527 
	 UBND xã Phước Thái 

	4
	


















Đường khu Quảng Ngãi
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	5
	








































































































































































































































Hẻm 15 Đường liên ấp 1 - 5  xã Tân Hiệp
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	6
	


















Hẻm 33/10 Đường liên ấp 1 - 5  xã Tân Hiệp
	 
	                160 
	                      50 
	 UBND xã Phước Thái 

	7
	Đường ấp 4 (hẻm 331 đường Tân Hiệp; hẻm 55 đường số 1)  xã Tân Hiệp






































































































	 8750/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 
	             1,531 
	                   601 
	 UBND xã Phước Thái 

	8
	Hẻm 33 Đường liên ấp 1 - 5  xã Tân Hiệp












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	9
	Đường ấp 4 (hẻm 134 Đường số 1; hẻm 122 đường số 3)  xã Tân Hiệp





































	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	10
	Hẻm 128 Đường số 4, hẻm 84 đường số 5  xã Tân Hiệp
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	11
	Hẻm 320 Đường số 4, hẻm 168 đường số 5  xã Tân Hiệp
	 
	                200 
	                      50 
	 UBND xã Phước Thái 

	12
	Đường vào suối Tân Hiệp  xã Tân Hiệp
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	13
	Hẻm 8 đường khu Láng Đế  xã Tân Hiệp
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	14
	Hẻm 15 đường khu Quãng Ngãi , xã Tân Hiệp


















	 8751/QĐ-UBND ngày  19/9/2022 
	             1,314 
	                   516 
	 UBND xã Phước Thái 

	15
	Hẻm 430 Đường Tân Hiệp  xã Tân Hiệp
	 118  /QĐ-UBND ngày 15/01/2021 
	                492 
	                   492 
	 UBND xã Phước Thái 

	16
	Hẻm 13/6 - hẻm 13 đường số 1  xã Tân Hiệp
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	17
	Hẻm 31 Đường liên ấp 1 - 5  xã Tân Hiệp















































































































































































	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	18
	Hẻm 31/5 Đường liên ấp 1 - 5  xã Tân Hiệp
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	19
	Đường ấp 6 (hẻm 12 Đường số 1; hẻm 18 đường số 2)  xã Tân Hiệp
	 
	                160 
	                      50 
	 UBND xã Phước Thái 

	20
	Hẻm 132/8 - hẻm 132 đường Tân Hiệp  xã Tân Hiệp
	 
	                140 
	                      20 
	 UBND xã Phước Thái 

	21
	Hẻm 373 Đường Tân Hiệp 
	 
	                480 
	                      20 
	 UBND xã Phước Thái 

	22
	Hẻm 33/14 Đường liên ấp 1 - 5  xã Tân Hiệp





































































































































































































































































































































	 
	                140 
	                      20 
	 UBND xã Phước Thái 

	23
	Hẻm 33/6 Đường liên ấp 1 - 5  xã Tân Hiệp
	 
	                   -   
	                      20 
	 UBND xã Phước Thái 

	24
	Hẻm 12/12 Đường số 9  xã Tân Hiệp
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	25
	Hẻm 13 đường khu Quảng Ngãi  xã Tân Hiệp



















































































































































































































































































































































	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	26
	Hẻm 373/1 Đường khu Láng Đế  xã Tân Hiệp







































































































































































































































































































































































	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	27
	Hẻm 7, hẻm 15 đường khu Láng Đế  xã Tân Hiệp
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	28
	Hẻm 432/1 Đường Tân Hiệp, Hẻm 432/2 Đường Tân Hiệp
	 
	                200 
	                      20 
	 UBND xã Phước Thái 

	29
	Hẻm 446/1 Đường Tân Hiệp
	 
	                160 
	                      20 
	 UBND xã Phước Thái 

	30
	Hẻm 45 Đường liên ấp 1 - 5  xã Tân Hiệp
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	31
	Nâng cấp đường Phan Văn Long  xã Tân Hiệp
	 
	             1,800 
	                      20 
	 UBND xã Phước Thái 

	32
	Nâng cấp đường Trần Văn Phát  xã Tân Hiệp
	 
	             1,600 
	                      20 
	 UBND xã Phước Thái 

	33
	Nâng cấp đường Nguyễn Thị Mai  xã Tân Hiệp (đoạn từ đường Tân Hiệp đến đường D5)
	9154/QĐ-UBND ngày 03/10/2023
	             4,263 
	                1,537 
	 UBND xã Phước Thái 

	34
	Nâng cấp đường Võ Thị Nhạn  xã Tân Hiệp
	 
	             1,800 
	                      20 
	 UBND xã Phước Thái 

	35
	Nâng cấp đường Nguyễn Thi Nhẫn  xã Tân Hiệp (từ đường D1 đến đường Phước Bình - Bàu Cạn - Cẩm Đường)
	9155/QĐ-UBND ngày 03/10/2023
	           13,832 
	                5,088 
	 UBND xã Phước Thái 

	36
	Nâng cấp đường Nguyễn Văn Bình  xã Tân Hiệp
	 
	             1,600 
	                      20 
	 UBND xã Phước Thái 

	37
	Nâng cấp đường Đinh Phú Sĩ,  xã Tân Hiệp
	9157/QĐ-UBND ngày 03/10/2023
	           12,515 
	                4,445 
	 UBND xã Phước Thái 

	38
	Nâng cấp đường Lê Đi  xã Tân Hiệp
	 
	             1,200 
	                      20 
	 UBND xã Phước Thái 

	39
	Nâng cấp Hẻm 330 đường Tân Hiệp,  xã Tân Hiệp
	 9971/QĐ-UBND ngày  02/12/2022 
	             9,751 
	                3,318 
	 UBND xã Phước Thái 

	40
	Nâng cấp đường Nguyễn Văn Công  xã Tân Hiệp
	 
	             1,200 
	                      50 
	 UBND xã Phước Thái 

	41
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Tân Hiệp
	 
	           14,511 
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	42
	Đường dây hạ thế sau các TBA khu trung tâm xã Tân hiệp
	 
	             2,000 
	                      50 
	 UBND xã Phước Thái 

	 
	Công trình trên địa bàn xã Phước Bình
	 
	           33,499 
	           5,575 
	 

	 
	Công trình XHH
	 
	           33,499 
	           5,575 
	 

	1
	Nâng cấp, sửa chữa đường liên ấp 4-5 xã Phước Bình
	 
	             1,541 
	                50 
	 UBND xã Phước Thái 

	2
	Nâng cấp, sửa chữa hẻm 702 ấp 7 xã Phước Bình
	 
	             1,519 
	              437 
	 UBND xã Phước Thái 

	3
	Nâng cấp, sửa chữa đường hẻm 2937  ấp 2 - 3, xã Phước Bình
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	4
	Nâng cấp, sửa chữa đường hẻm 2937  ấp 2, xã Phước Bình
	 8753/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 
	             3,517 
	           1,273 
	 UBND xã Phước Thái 

	5
	Nâng cấp, sửa chữa đường hẻm 305 ấp 3 xã Phước Bình
	 
	             3,600 
	           1,440 
	 UBND xã Phước Thái 

	6
	Nâng cấp, sửa chữa đường hẻm 259 - ranh tỉnh Bà rịa Vũng Tàu xã Phước Bình
	 
	             1,000 
	              150 
	 UBND xã Phước Thái 

	7
	Nâng cấp, sửa chữa đường hẻm 2989, xã Phước Bình
	 8753/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 
	             3,286 
	           1,154 
	 UBND xã Phước Thái 

	8
	Đường hẻm 164 (liên ấp 1-2), xã Phước Bình
	 
	                   -   
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	9
	Đường hẻm 145 tổ 3-4 ấp 3, xã Phước Bình
	 
	             1,000 
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	10
	Đường hẻm 5 đường liên ấp 1-3, xã Phước Bình
	 9903/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 
	             1,531 
	              571 
	 UBND xã Phước Thái 

	11
	Đường điện hạ thế hẻm 313 tổ 4+5 ấp 5 xã Phước Bình
	 
	                350 
	                50 
	 UBND xã Phước Thái 

	12
	Đường hẻm tổ 12 ấp 1 (Hẻm 134) xã Phước Bình
	 
	                300 
	                50 
	 UBND xã Phước Thái 

	13
	Đường hẻm tổ 10 ấp 1 xã Phước Bình ( hẻm 272 đường Phước Bình)
	 
	                640 
	                50 
	 UBND xã Phước Thái 

	14
	Đường tổ 11 ấp 3 xã Phước Bình (Hẻm 2937/97)
	 
	                340 
	                50 
	 UBND xã Phước Thái 

	15
	Đường tổ 8 ấp 3 ( Hẻm 219, đường vào nghĩa địa ấp 3) xã Phước Bình
	 
	                218 
	                50 
	 UBND xã Phước Thái 

	16
	Hẻm 299 đường ranh BRVT
	 
	                240 
	                50 
	 UBND xã Phước Thái 

	17
	Đường Tổ 1 ấp 4 xã Phước Bình (Hẻm 105 đường ranh BRVT)
	 
	                218 
	                50 
	 UBND xã Phước Thái 

	18
	Đường tổ 3, tổ 4 ấp 3 ( Hẻm 145, đường cổng NHV ấp) xã Phước Bình
	 
	                160 
	               50 
	 UBND xã Phước Thái 

	19
	Đường hẻm 313 tổ 4 tổ 5 ấp 5 đấu nối tiêp xã Phước Bình
	 
	                189 
	                50 
	 UBND xã Phước Thái 

	20
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Phước Bình
	 
	           12,890 
	                       -   
	 UBND xã Phước Thái 

	21
	Đường hẻm 386 đấu nối 2 nhánh tổ 6 và tổ 9 ấp 5 xã Phước Bình
	 
	                960 
	                50 
	 UBND xã Phước Thái 

	 
	Công trình trên địa bàn xã Bàu Cạn
	 
	           45,489 
	           8,602 
	 

	 
	Công trình XHH
	 
	           45,489 
	           8,602 
	 

	1
	Hẻm 126 Đường Bàu Cạn - Tân Hiệp
	 9045/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 
	             1,429 
	              535 
	 UBND xã Long Phước 

	2
	Hẻm 712 Đường Bàu Cạn
	 
	             1,360 
	                       -   
	 UBND xã Long Phước 

	3
	Hẻm 770 Đường Bàu Cạn
	 4296/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 
	             3,560 
	           1,225 
	 UBND xã Long Phước 

	4
	Hẻm 130 Đường Bàu Cạn - Tân Hiệp
	 9029/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 
	             1,196 
	              429 
	 UBND xã Long Phước 

	5
	Hẻm 138 Đường Bàu Cạn - Tân Hiệp
	 9044/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 
	             1,480 
	              531 
	 UBND xã Long Phước 

	6
	Hẻm 447 Đường Bàu Cạn
	 4294/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 
	             1,199 
	              436 
	 UBND xã Long Phước 

	7
	Hẻm 523 Đường Bàu Cạn (tổ 3 ấp 5)
	 
	             1,000 
	                       -   
	 UBND xã Long Phước 

	8
	Hẻm 26 + Hẻm 540 Đường liên ấp 4,5 xã Bàu Cạn
	 
	                740 
	                       -   
	 UBND xã Long Phước 

	9
	Hẻm 456 Đường Bàu Cạn
	 
	             1,382 
	                       -   
	 UBND xã Long Phước 

	10
	Hẻm 749 Đường Bàu Cạn
	 
	             1,254 
	                       -   
	 UBND xã Long Phước 

	11
	Hẻm 751/2 Đường Bàu Cạn
	 
	             4,591 
	                       -   
	 UBND xã Long Phước 

	12
	Hẻm 139 đường Cây Cày - Suối Le, xã Bàu Cạn
	 5683/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 
	             4,591 
	           1,836 
	 UBND xã Long Phước 

	13
	Hẻm 540 đường Bàu Cạn, xã Bàu Cạn
	 9043/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 
	             1,835 
	              719 
	 UBND xã Long Phước 

	14
	Hẻm 95 đường Ngã 3 Cây Cầy - Suối le
	 
	             1,543 
	                       -   
	 UBND xã Long Phước 

	15
	Hẻm 55 Đường Cây Cày đi Suối Le
	 
	             1,400 
	                       -   
	 UBND xã Long Phước 

	16
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Bàu Cạn
	 
	             9,147 
	                       -   
	 UBND xã Long Phước 

	17
	Hẻm 16/2 đường suối Tân Hiệp, xã Bàu Cạn
	   9645/QĐ-UBND ngày 01/11/2023   
	             2,545 
	              944 
	 UBND xã Long Phước 

	18
	Hẻm 22 đường khu Láng Đế, xã Bàu Cạn
	    9650/QĐ-UBND ngày 01/11/2023    
	             1,820 
	              692 
	 UBND xã Long Phước 

	19
	Hẻm 46 Đường ngã 3 Cây Cầy - Suối Le
	     9653/QĐ-UBND ngày 01/11/2023     
	             3,187 
	           1,205 
	 UBND xã Long Phước 

	20
	Đường điện hạ thế tổ 3, ấp 8 xã Bàu Cạn
	 121 /QĐ-UBND ngày 15/01/2021 
	                230 
	                50 
	 UBND xã Long Phước 

	A.3.3
	NGUỒN KẾT DƯ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	 
	     1,852,919 
	       440,000 
	 

	 
	Các dự án khởi công mới 2021 - 2025
	 
	     1,852,919 
	       440,000 
	 

	 
	Công trình giáo dục
	 
	             9,541 
	           9,541 
	 

	1
	Sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Long Thành
	 
	             9,541 
	           9,541 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	 
	Công trình Văn hóa - Trụ sở
	 
	        233,398 
	         65,221 
	 

	1
	Xây dựng nhà Văn hóa ấp 2 xã An Phước
	 
	             7,737 
	                7,737 
	 UBND xã An Phước 

	2
	Xây dựng nhà Văn hóa ấp 6 xã An Phước
	 
	             7,737 
	                7,737 
	 UBND xã An Phước 

	3
	Xây dựng nhà Văn hóa ấp 8 xã An Phước
	 
	             8,850 
	                8,850 
	 UBND xã An Phước 

	4
	Xây dựng nhà Văn hóa khu Phước Hải
	 
	           12,777 
	                       -   
	 UBND xã Long Thành 

	5
	Xây dựng nhà Văn hóa khu Văn Hải
	 
	           14,900 
	                       -   
	 UBND xã Long Thành 

	6
	Xây dựng Nhà văn hóa ấp Suối Trầu xã Lộc An
	   5544/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 
	             5,871 
	           5,871 
	 UBND xã Long Thành 

	7
	Xây dựng Nhà văn hóa ấp Hàng Gòn xã Lộc An
	   5549/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 
	             4,374 
	           4,374 
	 UBND xã Long Thành 

	8
	Xây dựng Nhà văn hóa ấp An Lâm, xã Long An
	 
	             8,000 
	                8,000 
	 UBND xã Long Thành 

	9
	Xây dựng Nhà văn hóa khu 14 xã Long Đức
	 
	             8,500 
	                8,500 
	 UBND xã Bình An  

	10
	Xây dựng Nhà văn hóa khu 15 xã Long Đức
	 
	             8,500 
	                8,500 
	 UBND xã Bình An  

	11
	Sửa chữa Trụ sở HĐND - UBND huyện Long Thành
	 
	           10,000 
	                   500 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	12
	Sửa chữa, chỉnh trang Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao
	 
	        100,000 
	                   500 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	13
	Dự án Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - Viễn thông huyện Long Thành
	 
	           18,000 
	                   500 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	14
	Sửa chữa Ngân hàng chính sách huyện
	 
	             1,998 
	                1,998 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	15
	Xây dựng tường rào nhà Văn hóa dân tộc Chăm, xã Bình Sơn
	 
	             1,234 
	                1,234 
	 UBND xã Long Thành 

	16
	Xây dựng nhà Văn hóa ấp An Bình, xã Bình An
	 
	             6,300 
	                   100 
	 UBND xã Bình An 

	17
	Xây dựng nhà Văn hóa ấp Sa Cá, xã Bình An
	 
	             7,900 
	                   100 
	 UBND xã Bình An 

	18
	Xây dựng mới hàng rào Nhà văn hóa dân tộc Chơ ro xã Phước Bình
	 
	                720 
	                   720 
	 UBND xã Phước Thái 

	 
	Công trình giao thông, hạ tầng
	 
	     1,609,980 
	       365,238 
	 

	1
	Nâng cấp mở rộng đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A) huyện Long Thành
	 512/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 
	     1,027,000 
	       229,631 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Hạ tầng khu Tái định cư tại xã Long Phước, huyện Long Thành
	 5999/QĐ-UBND ngày 9/6/2023 
	        364,722 
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	3
	Hệ thống đèn chiếu sáng Đường Ngã ba Cây Cày - Suối Le xã Bàu Cạn
	 9657/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 
	             7,047 
	                4,523 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	4
	Hệ thống đèn chiếu sáng Đường Bàu Cạn - Suối Trầu
	 9648/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 
	             5,942 
	                5,285 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	5
	Hệ thống đèn chiếu sáng Đường Bàu Cạn - Suối Trầu - Cẩm Đường
	 9651/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 
	           11,659 
	         11,429 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	6
	Hệ thống chiếu sáng đường Cầu Mên (đoạn từ ĐT.769 đến Hương lộ 10)
	 9652/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 
	           10,160 
	           9,105 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	7
	Hệ thống đèn chiếu sáng Đường Sa Cá xã Bình An
	 9658/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 
	             4,144 
	           3,832 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	8
	Hệ thống đèn chiếu sáng Đường Phước Bình (đoạn từ khu dân tộc Chơ ro đến cuối tuyến)
	 9646/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 
	             7,601 
	           6,734 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	9
	Bổ sung hệ thống thoát nước trên địa bàn xã Long Đức
	 
	           11,982 
	         11,982 
	 UBND xã Bình An  

	10
	Mương thoát nước ấp An Viễng xã Bình An
	 10060/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 
	             5,840 
	           5,472 
	 UBND xã Bình An 

	11
	Xây dựng mương thoát nước đường Thanh Bình xã Lộc An
	 
	             5,064 
	           5,064 
	 UBND xã Long Thành 

	12
	Xây dựng mương thoát nước đường Bình Lâm - Bưng Cơ xã Lộc An
	 
	             6,862 
	              100 
	 UBND xã Long Thành 

	13
	Xây dựng mương thoát nước đường Bưng Cơ xã Lộc An
	 
	           12,766 
	              100 
	 UBND xã Long Thành 

	14
	Bổ sung hệ thống thoát nước trên địa bàn xã Lộc An
	 
	             6,000 
	           6,000 
	 UBND xã Long Thành 

	15
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Long An
	    9833/QĐ-UBND ngày 14/11/2023    
	             8,205 
	                5,744 
	 UBND xã Long Thành 

	16
	Hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Tam An
	   9834/QĐ-UBND ngày 14/11/2023   
	             3,812 
	                2,668 
	 UBND xã An Phước 

	17
	Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã An Phước
	 
	           14,251 
	                8,551 
	 UBND xã An Phước 

	18
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Long Đức
	 
	           14,717 
	                8,830 
	 UBND xã Bình An  

	19
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Lộc An
	 
	                433 
	                   217 
	 UBND xã Long Thành 

	20
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Bình Sơn
	 
	           10,607 
	                6,364 
	 UBND xã Long Thành 

	21
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Tân Hiệp
	 
	           14,511 
	                8,707 
	 UBND xã Phước Thái 

	22
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Bàu Cạn
	 
	             9,147 
	                5,488 
	 UBND xã Long Phước 

	23
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Phước Bình
	 
	           12,890 
	                7,720 
	 UBND xã Phước Thái 

	24
	Nâng cấp đường và mương thoát nước tuyến đường ấp 1 - 9 xã Bình Sơn
	 
	             5,964 
	                   100 
	 UBND xã Long Thành 

	25
	Nâng cấp đường và mương thoát nước tuyến đường ấp 8 xã Bình Sơn
	 
	             6,581 
	                   100 
	 UBND xã Long Thành 

	26
	Nâng cấp đường và mương thoát nước Hẻm 238 đường ĐT.769, xã Bình Sơn
	 
	             2,576 
	                      50 
	 UBND xã Long Thành 

	27
	Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Tam An giai đoạn 2
	 
	             8,155 
	                   100 
	 UBND xã An Phước 

	28
	Sửa chữa đường và mương thoát nước các tuyến đường ấp 1 xã Tam An
	 
	             5,461 
	           5,461 
	 UBND xã An Phước 

	29
	Sửa chữa đường và mương thoát nước các tuyến đường ấp 2 xã Tam An
	 
	             3,289 
	           3,289 
	 UBND xã An Phước 

	30
	Sửa chữa đường và mương thoát nước các tuyến đường ấp 3, ấp 5 xã Tam An
	 
	             2,592 
	           2,592 
	 UBND xã An Phước 

	A.3.4
	CÁC CÔNG TRÌNH CÓ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ LỚN DỰ KIẾN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN KHÁC (NGUỒN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT LỢI THẾ VÀ NGUỒN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐỊA PHƯƠNG)
	 
	   19,417,318 
	    6,158,810 
	 

	1
	Đường Trần Phú (đường N7) đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường tỉnh ĐT 771 huyện Long Thành
	 9177/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 
	     1,352,000 
	         10,000 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Nâng cấp đường Hương lộ 21
	 
	        511,166 
	       460,000 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	3
	Đường Nguyễn Du 
	 
	     1,256,480 
	       120,000 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	4
	Đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ đường Trần Phú đến đường 25A)
	   10413/QĐ-UBND ngày 22/12/2023   
	     1,294,773 
	       800,000 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	5
	Đường Chu Văn An ra Phạm Văn Đồng và đoạn từ TTVH.TT huyện ra hẻm 224 xã An Phước.
	 
	           85,000 
	         32,756 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	6
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh (Đoạn từ Võ Thị Sáu đến Vũ Hồng Phô) thị trấn Long Thành.
	 
	        105,558 
	         58,204 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	7
	Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Võ Thị Sáu đến đường Vũ Hồng Phô) xã Long Đức
	 6570/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 
	           78,355 
	         79,355 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	8
	Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Hai Bà Trưng đến chợ Long Thành) Thị trấn Long Thành
	 
	        110,000 
	       110,000 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	9
	Nâng cấp mở rộng đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A) huyện Long Thành
	 512/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 
	     1,027,000 
	       372,752 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	10
	Trụ sở  Công an Thị trấn Long Thành
	 
	           15,000 
	              15,000 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	11
	Trụ sở  Công an xã Phước Thái
	 
	           15,000 
	              15,000 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	12
	Trụ sở  Công an xã Phước Bình
	 
	           15,000 
	              15,000 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	13
	Trụ sở HĐND-UBND xã Tân Hiệp
	 
	           69,100 
	              68,500 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	14
	Trụ sở HĐND-UBND xã Long Phước
	 
	           66,606 
	              66,106 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	15
	Trường Tiểu học Tân Thành
	 
	           79,205 
	              69,000 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	16
	Trường Mầm non Tân Thành, xã Bàu Cạn
	 
	           60,068 
	              30,068 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	17
	Trụ sở HĐND-UBND xã Long Đức
	 
	           68,640 
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	18
	Trụ sở HĐND-UBND xã Bình An
	 
	           68,887 
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	19
	Trụ sở HĐND-UBND xã Bàu Cạn
	 
	           71,556 
	                       -   
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	20
	Trường Trung học cơ sở An Phước (phân hiệu ấp 7)
	 
	           31,000 
	              30,900 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	21
	Trường Tiểu học Tam An (phân hiệu ấp 5)
	 
	           31,000 
	              30,900 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	22
	Nâng cấp đường liên ấp 1 - 3 xã Phước Bình
	 
	           40,000 
	              39,500 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	23
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Cẩm Đường
	 
	           10,000 
	                7,000 
	 UBND xã Xuân Đường 

	24
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Bình An
	 
	           10,000 
	                7,000 
	 UBND xã Bình An  

	25
	Đường Tân Hiệp
	 
	        496,000 
	       497,000 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	26
	Đường Bàu Cạn
	 
	        671,000 
	       672,000 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	27
	Hạ tầng Khu tái định cư tại thị trấn Long Thành (47,0137ha).
	 
	     1,649,000 
	   1,650,000 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	28
	Khu Tái định cư xã Tân Hiệp (giai đoạn 2) 20ha
	 
	        130,000 
	        31,000 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	29
	Khu Tái Định cư Long Đức (35,5ha)
	 
	        305,675 
	       103,675 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	30
	Hạ tầng khu Tái định cư tại xã Long Đức, huyện Long Thành
	 5799/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 
	        288,476 
	       193,986 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	31
	Hạ tầng khu Tái định cư tại xã Long Phước, huyện Long Thành
	 5999/QĐ-UBND ngày 9/6/2023 
	        364,722 
	       308,000 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	32
	Đường Long Đức - Lộc An
	 
	        267,345 
	       237,053 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	33
	Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Tam An giai đoạn 2
	 
	             8,155 
	                8,055 
	 UBND xã An Phước 

	34
	Khu Công viên vào Sân Bay Quốc tế Long Thành xã Lộc An
	 
	           20,000 
	         21,000 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	A.4
	NGÂN SÁCH TỈNH (từ nguồn HTMT cho cấp huyện cũ)
	 
	        421,219 
	         80,398 
	 

	1
	Trường TH Long Thành C, xã Long Đức
	 158/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 
	           71,219 
	         49,106 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	2
	Đường Long Đức - Lộc An
	 
	        350,000 
	         31,292 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 

	A.5
	NGUỒN VỐN DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ 
	 
	           79,771 
	        79,771 
	 

	1 
	Xây dựng tuyến đường QH1 (đoạn 1 và đoạn 3) tại xã An Phước, xã Long Đức
	 
	           79,771 
	        79,771 
	 Ban Quản lý dự án khu vực 05 
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